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TÓM TẮT
Hai thí nghiệm tiếp nối nhau với 11 tuần mỗi thí nghiệm đã được tiến hành nhằm khảo sát các phản ứng 

tăng trưởng của con giống tôm hùm với thức ăn có các hàm lượng lipid và n-3 HUFA khác nhau. Trong cả 2 
thí nghiệm, tôm hùm (khối lượng ban đầu trung bình là 0,29 g) được phân bổ thành các nhóm 30 con vào 16 
bể 150 L, được cho ăn 6 lần mỗi ngày đến mức thỏa mãn. Bốn nghiệm thức thức ăn của thí nghiệm thứ nhất có 
mức protein như nhau là 550 g kg-1 chất khô và bốn mức lipid (đó là 60, 80, 100 và 120 g kg-1 chất khô). Sinh 
trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm hùm giống (P2) đạt mức tối đa ở thức ăn có hàm lượng lipid 9%.  
Trong thí nghiệm thứ hai, bốn nghiệm thức thức ăn có mức protein và lipid như nhau (lần lượt là 550 và 97 
g kg-1 chất khô) và chỉ khác nhau về hàm lượng n-3 HUFA (đó là 18, 20, 22 và 24 g kg-1 chất khô). Mức tăng 
trưởng tối đa của tôm hùm được xác định ở nghiệm thức có hàm lượng n-3 HUFA là 1,9% chất khô. Các kết 
quả cho thấy hàm lượng lipid và n-3 HUFA tối ưu trong thức ăn cho tôm hùm bông ở giai đoạn giống này lần 
lượt là 90 và 19 g kg-1 chất khô.

Từ khóa: cho ăn, dinh dưỡng, lipid, n-3 HUFA, tôm hùm bông. 

ABSTRACT
Two successive experiments within 11 weeks each, were carried out to examine growth performance of 

juvenile lobsters to pelleted diets. In both experiments, lobsters (mean initial weight of 0.29 g) were allocated 
in groups of 30 animals in 16 150-L tanks, fed 6 times daily to satiation. The water quality parameters in both 
experiments were in adaptive ranges of lobsters. Four dietary treatments in the fi rst trial have the same protein 
content of 550 g kg-1 dry matter (DM) and four different lipid contents (nominally 60, 80, 100 and 120 g kg-1 
DM). Maximal growth performance was determined to occur at dietary lipid content of 9%. In the second trial, 
four dietary treatments had the same protein and lipid contents (of 550 and  97 g kg-1 DM, respectively) and 
the only difference in n-3 HUFA content (nominally 18, 20, 22 and 24 g kg-1 DM). Maximal growth was inter-
polated to occur at dietary n-3 HUFA content of 1,9%. The results indicated that the optimal dietary lipid and 
n-3 HUFA content of the diet for P. ornatus in this juvenile stage was about 90 and 19 g kg-1 DM, respectively

Key words: feeding, lipid, n-3 HUFA, nutrition, ornate spiny lobster. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tôm hùm bông (Panulirus ornatus) là một
trong những đối tượng nuôi quan trọng ở Việt 
Nam và nhiều nước thuộc châu Á như Philippine, 
Indonesia, Malaysia, Ấn Độ… Nghiên cứu sử 
dụng thức ăn tổng hợp đầu tiên trên các loài tôm 
hùm gai P. ornatus, J. edwardsii và P. cygnus 
cho thấy các loài này đều có thể tiếp nhận được 
thức ăn viên khô, nhưng ở các mức độ khác 

nhau [23, 31]. Để có thể phát triển được thức 
ăn hoàn chỉnh cho tôm hùm bông từ khâu ương 
đến nuôi thịt thì cần thiết phải có được thông tin 
đầy đủ về nhu cầu dinh dưỡng của chúng qua 
các giai đoạn, trong đó có nhu cầu lipid và n-3 
HUFA (Highly Unsaturated Fatty Acids). Lipid 
là nguồn năng lượng chuyển hóa quan trọng 
(ATP) và các acid béo tự do có nguồn gốc từ các 



90 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 3/2020

triglycerides (như ở dầu cá) là nguồn nhiên liệu 
hiếu khí chính cho sự chuyển hóa năng lượng 
trong cơ của động vật thủy sản. Ngoài ra, với 
nhiều loài thủy sản, HUFA thể hiện hoạt tính của 
acid béo thiết yếu (EFA activity) mạnh hơn các 
đơn vị cơ bản tương ứng (chẳng hạn như: 18:3 
n-3) [26]. Hiện đã có được một lượng thông tin 
đáng kể về nhu cầu lipid và n-3 HUFA cũng như 
các dưỡng chất khác của tôm hùm bông [1, 2, 
23, 29]. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chủ yếu 
được tiến hành trên tôm hùm giai đoạn giống cỡ 
nhỏ (sau Puerulus khoảng 2-3 tháng) hoặc tôm 
sắp trưởng thành (sau Puerulus 3 tháng trở đi). 
Nghiên cứu này nhằm xác định nhu cầu lipid và 
n-3 HUFA của tôm hùm bông giai đoạn từ cuối 
Puerulus và bắt đầu ăn ngoài (P2) đến cỡ 10 g/
con, qua đó góp phần phát triển thức ăn viên cho 
ương tôm hùm bông. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU
1. Thiết kế thí nghiệm

Hai thí nghiệm được tiến hành nối tiếp nhau 
(Thí nghiệm xác định nhu cầu lipid được tiến 
hành trước). Mỗi thí nghiệm kéo dài 11 tuần. 
Tôm hùm thí nghiệm là tôm được nhập khẩu từ 
Indonesia, ở giai đoạn puerulus có sắc tố (P2). 
Chúng có chiều dài giáp đầu ngực CL = 6-7 
mm và khối lượng W = 0,28-0,30 g/con. 

Thức ăn ở thí nghiệm 1: Nguyên liệu cung 
cấp protein chủ yếu là bột cá, ngoài ra, còn có 
thêm bột tôm lân, gluten bột mì và thủy sản 
tươi. Dầu cá là nguồn cung cấp lipid (Bảng 1). 
Tôm hùm giai đoạn Puerulus (P2) được cho ăn 
một trong 4 tổ hợp thức ăn có hàm lượng lipid 
là: 6%, 8%, 10% và 12% (tính theo chất khô) 
với các mức tăng là 2%. 

Thức ăn được chế biến như sau: Các nguyên 

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu và sinh hóa của các tổ hợp thức ăn trong thí nghiệm 1

Nguyên liệu 55P 6L 55P 8L 55P 10L 55P 12L
Bột cá Peru 65,0 65,0 65,0 65,0
Bột tôm lân 6,3 6,3 6,3 6,3
Gluten bột mì 6,0 6,0 6,0 6,0
Bột mì 6,0 4,0 2,0 0
Thủy sản tươi1 12,3 12,3 12,3 12,3
Dầu cá 0,5 2,5 4,5 6,5
Lecithin 1,0 1,0 1,0 1,0
Hỗn hợp vi dưỡng chất2 1,9 1,9 1,9 1,9
Kết dính 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng 100 100 100 100
Thành phần sinh hóa
Chất khô (%) 82,4 82,6 82,8 83,0
Tro (%) 11,5 11,7 12,0 11,8
CP (%) 55,1 54,9 54,7 54,5
Lipid (%) 6,5 8,4 10,4 12,4
Xơ (%) 1,2 1,1 1,1 1,1
GE (MJ/kg) 3 18,9 19,3 19,8 20,2
Triacylglycerol -TAG (%)4 1,94 2,39 2,83 3,28
Phospholipids - PL (%) 4,36 4,55 4,73 4,91

1Gồm thịt cua biển, vẹm xanh, cá liệt và ốc bươu vàng;
2 Gồm hỗn hợp vitamin, hỗn hợp khoáng và Carophyll pink. Hỗn hợp vitamin là sản phẩm của Rabar Nutrition, Beaudesert, Australia có thành phần (mg/
kg): Retinol (A), 1,8; ascorbic acid (C), 100; cholecalciferol (D3), 0,03; menadione (K3), 10,0; d/l ỏ-tocopherol (E), 200; choline, 500; inositol, 100; thiamine 
(B1), 15; ribofl avin (B2), 20; pyridoxine (B6), 15; d-pantothenic acid (B5), 50; nicotinic acid, 75; biotin, 0,5; cyanocobalamin (B12), 0,05; folic acid, 5; 
and ethoxyquin, 150. Hỗn hợp khoáng là sản phẩm của Rabar Nutrition, Beaudesert, Australia có thành phần (mg/kg): Co (as CoCl2.6H2O), 0,5; Cu (as 
CuSO4.5H2O), 5; Fe (as FeSO4.7H2O), 40; I (as KI), 4; Cr (as KCr.2SO4), 0,5; Mg (as MsSO4.7H2O), 150; Mn (as MnSO4.H2O), 25; Se (as NaSeO3), 0,1; and 
Zn (as ZnSO4.7H2O),100. Carophyll pink là sản phẩm của F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland, chứa 8% astaxanthin.
3 Được ước tính theo các hệ số chuyển hóa năng lượng.
4 Chỉ tính với các acid béo n-3 và n-6.
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liệu được nghiền mịn trong máy nghiền búa và 
được rây qua rây inox cỡ 0,5 mm trước khi 
chuẩn bị thức ăn. Các nguyên liệu sau đó được 
cân theo đúng liều lượng trên cân kỹ thuật có 
độ chính xác 0,01 g và trộn trong thiết bị trộn 
của máy Mixer 20QT theo thứ tự các nguyên 
liệu khô và tươi, đến các thành  phần vi dưỡng 
chất, rồi mới đến dầu và nước (300-400 g/kg 
thức ăn). Sau khoảng 30 phút trộn, hỗn hợp 
được tạo sợi qua bộ phận đùn của máy Mixer 
với đường kính lỗ khuôn là 1,8 mm. Thức ăn 
dạng sợi sau đó được cho vào khay đặt vào máy 
hấp ở 60ºC trong 5 phút, rồi chuyển ngay vào 
tủ sấy (Model OM 100 ME, Australia) ở 60ºC 
trong 24 giờ. Sau khi sấy, các sợi thức ăn được 
cho vào máy cắt để cắt viên. Các viên thức ăn 
sau khi cắt được rây để loại bỏ phần thức ăn 
bị vụn nát. Thức ăn sau khi cắt được bảo quản 
trong tủ đông -20ºC cho đến khi sử dụng. 

Thức ăn ở thí nghiệm 2: Thức ăn nền cho thí 
nghiệm này dựa trên tổ hợp thức ăn 55P 10L ở 
thí nghiệm 1. Ngoài ra, một số loại dầu đã được 
tổ hợp để tạo ra các loại thức ăn thí nghiệm 
có các mức n-3 HUFA khác nhau, từ 1,8% 
đến 2,4% tính theo chất khô (Bảng 2). Thức 
ăn được chế biến tương tự như ở thí nghiệm 
1. Thức ăn sau khi cắt được bảo quản trong tủ 
đông âm 20ºC cho đến khi cho tôm hùm ăn mới 
đem ra. 

Các thí nghiệm được tiến hành tại Trại thực 
nghiệm thủy sản Lê Đình Ba, Tổ 14 Đường Đệ, 
Vĩnh Hòa, Nha Trang. Cả hai thí nghiệm đều 
có 4 nghiệm thức: ở Thí nghiệm 1, bốn nghiệm 
thức thức ăn khác nhau về hàm lượng lipid (6, 
8, 10 và 12% chất khô); ở Thí nghiệm 2, bốn 
nghiệm thức thức ăn khác nhau về hàm lượng 
n-3 HUFA (1,8%; 2,0%; 2,2% và 2,4% chất 
khô). Mỗi nghiệm thức được lặp 4 lần. Mỗi bể 

Bảng 2. Thành phần nguyên liệu và sinh hóa của các tổ hợp thức ăn trong thí nghiệm 2

Nguyên liệu 1,8% 2,0% 2,2% 2,4%
Bột cá Peru 66 66 66 66
Bột tôm lân 6,3 6,3 6,3 6,3
Gluten bột mì 6 6 6 6
Bột mì 1,85 1,85 1,85 1,85
Thủy sản tươi1 12,3 12,3 12,3 12,3
Dầu cá giàu EPA/DHA 0,13 0,25 0,38 0,5
Dầu đậu nành 0,30 0,6 0,90 1,2
Dầu hạt lanh 0,38 0,65 0,93 1,2
Dầu hạt cải 0,70 0,7 0,70 0,7
Mỡ bò 2,10 1,4 0,70 0
Lecithin 1 1 1 1
Hỗn hợp vi dưỡng chất2 1,9 1,9 1,9 1,9
Kết dính 1 1 1 1
Ethoxyquin 0,05 0,05 0,05 0,05
Tổng 100 100 100 100
Thành phần sinh hóa
Chất khô (%) 82,7 82,6 82,5 82,4
Tro (%) 11,9 12,0 11,8 12,1
Protein (%) 55,1 55,2 55,3 55,3
Lipid (%) 9,6 9,7 9,7 9,8
Xơ (%) 1,1 1,0 1,1 1,1
Tổng n-3HUFA (%) 1,81 2,00 2,20 2,39

1tương tự thức ăn của Thí nghiệm 1; 2 tương tự thức ăn của Thí nghiệm 1.
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lặp chứa 30 con tôm hùm ở giai đoạn puerulus 
(P2). Tổng số tôm hùm puerulus dùng cho mỗi 
thí nghiệm là 480 con. Thí nghiệm được tiến 
hành trong thời gian 77 ngày sau khi thuần 
dưỡng 3 ngày. Hệ thống bể thí nghiệm gồm 16 
bể composite có dung tích 150 L/bể. Các bể đều 
được cấp nước biển lọc sạch và được sục khí 
liên tục. Tôm hùm thí nghiệm được cho ăn 6 
lần/ngày (07h30, 10h30, 13h30, 16h30, 19h30 
và 22h30). Thức ăn thừa của mỗi bể được thu 
lại để hiệu chỉnh lượng thức ăn mà tôm ăn vào.
2. Các phương pháp đo đạc và phân tích 
chính

Phân tích các chỉ tiêu sinh hóa: Các chỉ 
tiêu này được phân tích tại Trung tâm Thí 
nghiệm – Thực hành, Trường Đại học Nha 
Trang. Độ ẩm được xác định bằng Phương 
pháp sấy theo TCVN4326:2001. Hàm lượng 
tro được xác định bằng phương pháp nung 
theo TCVN5105:2009. Hàm lượng protein thô 
được xác định theo phương pháp Kjeldahl. 
Lipid được phân tích bằng phương pháp Folch 
[8]. Hàm lượng xơ được xác định theo phương 
pháp được mô tả trong TCVN4329:2007. Lipid 
tổng số được sử dụng để phân tích thành phần 
acid béo bằng phương pháp sắc ký khí theo 
TCVN8677-2:2013. 

Hàm lượng năng lượng được tính dựa vào 
các hệ số chuyển hoá năng lượng 23,4; 39,2 
và 17,2 kJ/g cho protein, lipid và carbohydrate, 
theo thứ tự tương ứng [5]. Carbohydrate được 
tính bằng tổng chung trừ cho tổng của độ ẩm, 
tro, protein và lipid. 

Phân tích số liệu: số liệu được xử lý thống 
kê trên các phần mềm SPSS và Excel phiên 
bản 2010. Phép kiểm định Duncan’s Multiple 
Range được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau 
giữa các giá trị trung bình của các nghiệm thức. 
Phương pháp hồi quy bậc II được áp dụng để 
xác định các mức tối ưu từ các hàm lượng lipid 
và n-3 HUFA nghiên cứu. Các sai khác được 
đánh giá ở mức ý nghĩa ở mức P<0,05. 

Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ương 
nuôi: Các chỉ tiêu đánh giá và các công thức tính 
kèm theo như sau [7, 11]: Mức tăng khối lượng 
hàng ngày: WG (g/ngày) = (We – Ws)/d; Tốc độ 
sinh trưởng đặc trưng: SGR (%/ngày) = (Ln(We) – 

Ln(Ws)x100/d; Lượng thức ăn cá ăn vào tính theo 
chất khô: FI (g thức ăn/cá thể tôm hùm) = (1/n) x 
[FIaf x DM – (L105/DM x WS)]; Hệ số chuyển hoá 
thức ăn: FCR = FI/(We – Ws). Trong đó: Ws - khối 
lượng tôm hùm khi bắt đầu thí nghiệm; We - khối 
lượng tôm hùm khi kết thúc thí nghiệm; d – thời 
gian thí nghiệm tính theo ngày; n – số lượng tôm 
hùm trong bể thí nghiệm; FIaf – lượng thức ăn 
cho tôm hùm ăn trong suốt đợt thí nghiệm; L105 
– lượng thức ăn thừa khi cho tôm hùm ăn trong 
suốt đợt thí nghiệm đã được sấy khô ở 105ºC (g); 
DM – hàm lượng chất khô của thức ăn dưới dạng 
số thập phân;
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Nhu cầu lipid của tôm hùm bông giai đoạn 
puerulus đến cỡ 10g/con

Trong suốt thời gian thí nghiệm không có 
sự cố về chất lượng nước. Kết quả từ Bảng 3 
cho thấy sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn của tôm hùm giống có xu hướng được cải 
thiện khi hàm lượng lipid trong thức ăn tăng 
lên từ 6% đến 10%, còn sau đó thì suy giảm 
đáng kể (P<0,05). Để có thể ước tính hàm 
lượng lipid tối ưu cho sinh trưởng của tôm hùm 
giống dựa trên số liệu có được, sự ảnh hưởng 
của hàm lượng lipid thức ăn đến các thông số 
sinh trưởng (SGRw) và hiệu quả sử dụng thức 
ăn (FCR) đã được mô hình hóa.

Kết quả từ Hình 1 cho thấy có 55-77% sự 
biến thiên của các thông số này có thể được 
mô tả bằng các đường hồi quy bậc hai. Qua 
các đường hồi quy này, hàm lượng lipid tối 
ưu cho tôm hùm giống từ puerulus tới cỡ 10 
g được nội suy là 9% khối lượng khô. Sinh 
trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm 
hùm giống, theo nội suy, đạt mức tối đa ở thức 
ăn có hàm lượng protein 54,8% và lipid 9% 
là tương tự với kết quả nghiên cứu của Smith 
và cộng sự (2003), với các giá trị protein và 
lipid tương ứng là 53,3% và 10% [23]. Tỷ lệ 
protein với năng lượng của thức ăn hỗ trợ tốc 
độ tăng trưởng tối đa được rút ra là 28,4 g CP/ 
MJ GE. Giá trị này rất gần với giá trị tối ưu mà 
Smith (2003) đã rút ra là 29 g CP/MJ GE cho 
tôm hùm bông [23] và của Cuzon & Guillaume 
(1997) cho tôm he là 30 g CP/MJ GE [6]. 

Tuy nhiên, Smith và cộng sự (2003) đã 
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nghiên cứu trên tôm hùm giống có kích cỡ ban 
đầu lớn hơn (1,9 g/con) và tốc độ sinh trưởng 
của tôm hùm trong nghiên cứu của họ là thấp 
hơn (1,05%/ngày) [23]. Điều này có thể do 
nghiên cứu của họ mang tính khai phá nên các 

công thức thức ăn tại thời điểm đó chưa thật 
hoàn thiện, đặc biệt là tính dẫn dụ của thức ăn. 
Ngoài ra, tần suất cho ăn ít hơn của họ (2 lần/
ngày) cũng có thể là một nguyên nhân. 

Ngoài tự nhiên, khi cư trú tại các vùng sinh 

Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm lượng lipid thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức 
ăn của tôm hùm giai đoạn puerulus đến cỡ 10 g/con.

Thông số đánh giá
Lipid (%)

6 8 10 12 SEM
CLs (mm) 6,43 a 6,50 a 6,25 a 6,68 a 0,122
CLe (mm) 21,25 a 21,33 a 21,45 a 21,25 a 0,003
Ws (g) 0,29 a 0,29 a 0,28 a 0,29 a 0,045
We(g) 9,80 b 10,88 c 12,00 d 8,99 a 0,298
WG (g/con/ngày) 0,12 b 0,13 b 0,14 c 0,11 a 0,003
SGRCL (%/ngày) 1,54 a 1,55 a 1,56 a 1,54 a 0,025
SGRW (%/ngày) 4,53 ab 4,63 b 4,79 c 4,48 a 0,035
FI (g/con/ngày) 0,25 a 0,23 a 0,23 a 0,25 a 0,009
FCR (g:g) 2,06 ab 1,78 ab 1,59 a 2,24 b 0,096
SR (%) 75 a 75 a 80 a 73 a 1,4

Hình 1. Ảnh hưởng của lipid thức ăn đến sinh trưởng và chuyển hóa thức ăn của tôm hùm.

a,b,c Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang ký tự khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa (P<0,05). 
SEM – Sai số chuẩn (n = 16). 

thái ven bờ, ấu trùng puerulus bắt đầu hình 
thành các sắc tố (P1 và P2) trong khoảng 13 
ngày tiếp theo và chuẩn bị cho lột xác thành 
con giống instar I (Fisrt Instar Juvenile) [15]. 
Trong suốt giai đoạn puerulus, ấu trùng hầu 
như không hoạt động và chưa ăn ngoài [16]. 
Những sự tích trữ lipid trong giai đoạn ấu trùng 
phyllosoma, vì thế là cần thiết cho sự sống sót 
của tôm hùm qua giai đoạn puerulus không ăn 
[8, 14, 17, 25]. Có một sự thống nhất cao trong 

các báo cáo khoa học trước đây về ấu trùng tôm 
hùm thuộc họ tôm hùm gai Palinuridae [20, 21, 
31], đó là các lipid phân cực thuộc nhóm lipid 
phổ biến ở ấu trùng phyllosoma và đã cho là 
chiếm >90% hàm lượng lipid tổng số trong một 
nghiên cứu gần đây [4]. Các lipid phân cực rất 
cần cho các quá trình sinh lý ở ấu trùng cá và 
giáp xác [8, 28]. Chẳng hạn, phospholipid (PL) 
là một nguồn năng lượng quan trọng và là nguồn 
các acid béo thiết yếu trong quá trình phát triển 
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ấu trùng ở giai đoạn sớm [10, 22]. Nhóm lipid 
chiếm ưu thế thứ hai ở ấu trùng phyllosoma là 
cholesterol [4] và nó cũng được ghi nhận ở các 
giáp xác mười chân [13, 19, 27], có chức năng 
như một tiền chất quan trọng cho quá trình lột 
xác và sự biến thái cuối cùng [24]. Trong khi 
đó, triacylglycerol (TAG) là nguồn dự trữ năng 
lượng ngắn hạn chính ở nhiều sinh vật biển [4] 
và là một thành phần phổ biến trong thức ăn cho 
giáp xác, đặc biệt có nhiều trong dầu cá (Bảng 
2). Giữa TAG và PL dường như có sự chuyển 
đổi qua lại trong cơ thể tôm hùm như được đề 
cập trong một số nghiên cứu gần đây [4, 15]. 
Trong nghiên cứu này, tôm hùm lúc bắt đầu thí 
nghiệm đang ở giai đoạn cuối Puerulus (P2) và 
bắt đầu ăn thức ăn ngoài. Do cần có nguồn năng 
lượng tức thời để đáp ứng nhu cầu phát triển 
của cơ thể, việc tôm hùm tiếp nhận thức ăn chứa 

nguồn lipid dạng TAG sẵn có trong dầu cá là 
điều hợp lý. Tuy nhiên, việc phân tích xa hơn sự 
biến đổi thành phần lipid của tôm hùm theo các 
giai đoạn phát triển là rất cần thiết để củng cố 
thêm hướng suy luận này. 
2. Nhu cầu n-3 HUFA của tôm hùm bông 
giai đoạn puerulus đến cỡ 10g/con

Tương tự như ở thí nghiệm 1, trong suốt 
thời gian thí nghiệm không có sự cố về chất 
lượng nước.  Kết quả từ Bảng 4 cho thấy sinh 
trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm 
hùm giống có xu hướng được cải thiện khi 
hàm lượng n-3 HUFA trong thức ăn tăng lên 
từ 1,8% đến 2,0%, còn sau đó thì suy giảm và 
sự khác biệt các giá trị về SGRw và FCR ở các 
nghiệm thức có hàm lượng n-3 HUFA 2,0% và 
2,4% là có ý nghĩa (P<0,05). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của hàm lượng n-3 HUFA thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng 
thức ăn của tôm hùm giống giai đoạn tôm trắng (puerulus) đến cỡ 10 g/con.

Thông số đánh giá
n-3 HUFA (%)

1,8 2,0 2,2 2,4 ±SEM
CLs (mm) 6,43 a 6,25 a 6,43 a 6,43 a 0,114
CLe (mm) 21,43 a 21,45 a 21,25 a 21,25 a 0,040
Ws (g) 0,29 a 0,28 a 0,29 a 0,29 a 0,002
We(g) 11,58 b 12,24 c 10,34 a 9,80 a 0,266
WG (g/con/ngày) 0,15 b 0,15 b 0,13 a 0,13 a 0,003
SGRCL (%/ngày) 1,57 a 1,61a 1,56 a 1,56 a 0,023
SGRW (%/ngày) 4,8 b 4,9b 4,6ab 4,5a 0,037
FI (g/con/ngày) 0,243 a 0,235 a 0,253 a 0,248 a 0,0073
FCR (g:g) 1,65 ab 1,51 a 1,94bc 2,01c 0,072
SR (%) 78,4 a 80,0 a 76,7 a 75,0 a 1,34

Để có thể ước tính hàm lượng n-3 HUFA tối 
ưu cho sinh trưởng của tôm hùm giống dựa trên 
số liệu có được, sự ảnh hưởng của hàm lượng 
n-3 HUFA thức ăn đến các thông số sinh trưởng 
(SGRw) và hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR) 
đã được mô hình hóa. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có 40-64% sự biến thiên của các thông 
số này có thể được mô tả bằng các đường hồi 
quy bậc hai. Qua các đường hồi quy này, hàm 
lượng n-3 HUFA tối ưu cho tôm hùm giống từ 
puerulus tới cỡ 10 g được nội suy là 1,9% khối 

lượng khô (Hình 2). Các kết quả trên cho thấy 
n-3 HUFA rất cần cho sinh trưởng của tôm hùm 
giống, tương tự như với các loài cá và giáp xác 
ở biển khác. Việc thiếu n-3 HUFA trong thức 
ăn của cá biển đã được ghi nhận là giảm tỷ lệ 
sống, tốc độ sinh trưởng và dẫn đến sự phát 
triển bất thường của bóng bơi [18]. Các acid 
béo họ n-3 được cho là là có một mức chưa bão 
hòa lớn. Đây là điều cần cho tính nhu động, 
tính co giãn và tính thấm lớn hơn của màng tế 
bào và các bào quan ở nhiệt độ thấp. 

a,b,c Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang ký tự khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa (P<0,05). 
SEM – Sai số chuẩn (n = 16).
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Trong thực tế, người ta cho rằng nhu cầu của 
cá và giáp xác về acid béo họ n-3 cao hơn họ n-6, 
chủ yếu do nhiệt độ nước của môi trường sống 
của chúng thấp (so với động vật có vú). Nhiệt 
độ nước càng thấp, sự kết hợp của n-3 HUFA 
trong các mô càng lớn [26]. Tôm hùm bông là 
loài sống ở vùng biển có độ sâu 1-8 m cho đến 
những vùng có độ sâu đến 50 m [11]. Do vậy, 
n-3 HUFA rất cần cho sinh trưởng và phát triển 
của chúng. Nhu cầu n-3 HUFA trong thức ăn 
thay đổi theo loài và kích cỡ cá, giáp xác. Chẳng 
hạn, nhu cầu n-3 HUFA trong thức ăn của các 
loại cá biển đang được nuôi nằm trong khoảng 
0,5 – 2,5% [29]. Phát hiện của chúng tôi cho 
thấy nhu cầu n-3 HUFA trong thức ăn của tôm 
hùm bông giai đoạn từ ngay sau Puerulus đến cỡ 
10 g là 1,9%, cao hơn so với kết quả thu được 
của Hoàng Thị Thanh (2005) là 1,8% khi thí 
nghiệm trên cùng loài nhưng ở kích cỡ ban đầu 
là 21,9 ± 1,2 g/con [2]. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận: Hàm lượng lipid và n-3 HUFA tối 
ưu trong thức ăn cho tôm hùm bông giai đoạn 
từ puerulus (ngay sau P2) đến cỡ 10 g/con lần 
lượt là 90 g kg-1 và 19 g kg-1 (hay 9% và 1,9% 
chất khô). 
2. Kiến nghị: Cần nghiên cứu sự biến đổi thành 
phần lipid của tôm hùm theo các giai đoạn phát 
triển để góp phần hoàn thiện thức ăn tổng hợp 
cho ương, nuôi tôm hùm. 
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Hình 2. Ảnh hưởng của n-3 HUFA thức ăn đến sinh trưởng và chuyển hóa thức ăn của tôm hùm.
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